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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Kế toán – Kiểm toán/ Kế toán doanh nghiệp. 

2. Thông tin chung về giảng viên 

TT Họ vàtên giảng viên 
Năm 

sinh 

Học 

hàm, 

học vị 

Nơi tốt 

nghiệp 

Chuyên 

môn 

Giảng 

chính/ 

kiêm 

chức 

Điện thoại/Email 

1 Nguyễn Thị Luân 1962 Th.S 
Học viện 

tài chính 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0989846729 

luankt1962@gmail.com 

2 Nguyễn T Minh Hương 1961 CN 
Học viện 

tài chính 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0914388418 

Minhuong206@gmail.c

om 

3 Nguyễn Quốc Thắng 1973 TS 
Học viện 

tài chính 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0914869800 

Thangketoan1973@gma

il.com 

4 Nguyễn Hài Hà 1979 Th.S 
Đại học 

thương mại 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0912991155 

hanguyen2268@gmail.c

om 

 

5 Lê Hồng Kỳ 1974 CN 

Đại học 

kinh tế 

quốc dân 

Kế toán 
Giảng 

chính 

0915931069 

Kyanhle2005@gmail.co

m 

6 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
1983 Th.S 

Học viện 

tài chính 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0982533688 

Huyen99_78@yahoo.co

m 

 

7 Đoàn Thị Thanh Tâm 1978 Th.S 
Học viện 

tài chính 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0904339636 

tamdoanthanh@gmail.c

om 

9 Phạm Thu Hương 1981 Th.S Học viện Kế toán Giảng 0983058696 
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mailto:hanguyen2268@gmail.com
mailto:hanguyen2268@gmail.com
mailto:Kyanhle2005@gmail.com
mailto:Kyanhle2005@gmail.com
mailto:Huyen99_78@yahoo.com
mailto:Huyen99_78@yahoo.com
mailto:tamdoanthanh@gmail.com
mailto:tamdoanthanh@gmail.com


tài chính chính Phamthuhuong8181@g

mai.com 

10 Nguyễn Thị Hải 1981 Th.S 
Đại học 

thương mại 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0904312289 

Haiketoan81@gmail.co

m 

11 

Trịnh Thị Điệp 1984 ThS 
Đại học 

thương mại 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0983.350.384 

dieptcqtkd@gmail.com 

 

12 

Nguyễn Thị kim Dung 1984 ThS 

Đại học 

thương mại 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0979.863.946 

dungketoan84@gmail.c

om 

 

13 

Đoàn Thị Phương 1986 ThS 

Đại học 

thương mại 
Kế toán 

Giảng 

chính 

0985.621.299 

phuong15a4t@gmail.co

m 

 

14 

Trần Minh Huệ 1986 ThS Đại học 

Dân lập 

QLKD 

QTKD 

Giảng 

chính 

0983.776.648 

tranhue86@yahoo.com 

 

15 

Cao Thị Hằng 1990 Cử 

nhân 

ĐHKTQD Kế toán Giảng 

chính 

0973.577.462 

caothihang79@gmail.co

m 

 

16 

Đoàn Thị Hồng Thịnh 1990 Cử 

nhân 

ĐHKTQD Kế toán Giảng 

chính 

0979.448.372 

hongthinh1421990@gm

ail.com 

 

17 

Vũ Mai Phương 1991 Cử 

nhân 

HVTC Kế toán Giảng 

chính 

01649.696.550 

Vumaiphuong91@gm

ail.com 

18 Nguyễn Thị Vân Thanh 1991 Cử ĐHKTQD Kế toán Giảng 0988.331.212 
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nhân chính Tnt13791@gmail.com 

 

3. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 

- Mã học phần: 

- Số tín chỉ: 03 ( 2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành ) 

- Điều kiện tiên quyết:  Kế toán doanh nghiệp 1 

4. Đối tượng áp dụng: 

 - Ngành đào tạọ: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, thuế, Hệ thống 

thông tin quản lý. 

 - Trình độ: Đại học 

 - Hệ đào tạo: Chính quy 

5. Mục tiêu của học phần: 

5.1. Kiến thức:  

 Trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về các khoản đầu tư tài 

chính, kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả,  kế toán 

vốn bằng tiền, các quan hệ thanh toán, nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và lập các báo 

cáo tài chính, giúp sinh viên hình thành dần kiến thức nghề. 

5.2. Kỹ năng: 

 + Phân tích và định khoản kế toán thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, 

vào tài khoản chữ T, xác định được kết quả kinh doanh. 

 + Vận dụng thành thạo các kiến thức đó trong thực tiễn công tác kế toán. 

5.3. Thái độ: 

 + Nghiêm túc, tự tin, chủ động học tập. 

 + Cẩn thận, chuẩn xác, tỷ mỷ, khoa học 

 + Có ý thức rèn luyện đạo đức nghề nghiệp 

6. Nội dung tóm tắt của học phần:  

  Học phần kế toán tài chính doanh nghiệp 2 cung cấp cho sinh viên kiến 

thức về kế toán đầu tư tài chính; kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh 

doanh và phân phối kết quả kinh doanh; kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng trước, 

quan hệ thanh toán, dự phòng phải thu, phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu và nguồn vốn 



vay; báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mỗi phần đều trình bày theo một trình tự 

khoa học bao gồm: Nội dung, nguyên tắc hạch toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán chi 

tiết, kế toán tổng hợp và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ví dụ 

minh họa, giúp sinh viên có thể tự đọc, tự nghiên cứu để hình thành kiến thức chuyên 

môn của mình và tự tin vào bản thân sau khi ra trường 

7. Phương pháp và phương tiện giảng dạy: 

7.1. Phương pháp giảng dạy: 

  Thuyết trình, phát vấn, phân tích, diễn giải, qui nạp..., trong đó coi trọng 

phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trọng tâm 

7.2. Phương tiện giảng dạy: 

 - Giảng đường đảm bảo 2 sinh viên/1 bàn, có đủ ánh sáng 

 - Bảng phấn 

 - Máy tính 

 - Máy chiếu 

 - Hệ thống âm thanh 

8. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân 

9. Phương pháp và nội dung đánh giá.  

 - Thái độ, chuyên cần: trọng số 10% (trong đó đi học đầy đủ 5%; tích cực xung 

phong, làm bài tập đầy đủ, thảo luận 5%)  

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài - Trọng số 10%, hình thức kiểm tra tự luận ( 

chương 3 kiểm tra bài số 1, hết chương 5 kiểm tra bài số 2 ) 

  - Kiểm tra giữa học phần: Trọng số 10%, hình thức kiểm tra tự luận ( hết 

chương 4 ) 

  - Thi kết thúc học phần: Trọng số 70%, hình thức thi: Tự luận 

10. Tài liệu học tập và tham khảo.  

10.1. Tài liệu học tập bắt buộc. 

 1. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp ĐHTC –QTKD 

 2. Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 3- ĐHTC- QTKD 

10.2. Tài liệu tham khảo (đánh theo số thứ tự) 

1.  Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp của GS.TS.NGND Ngô Thế Chi; 

TS.Trương Thị Thủy, Nhà xuất bản tài chính năm 2010 



2.  Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, nhà xuất bản kinh tế quốc dân năm 2012 

của giáo sư - tiến sỹ. Đặng Thị Loan 

3.  Luật kế toán số 3/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của QHK 11 

4.  Chuẩn mực kế toán ( 26 chuẩn mực ) 

5.  Chế độ kế toán quyết định 15/2006/BTC, ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC 

6. Chế độ kế toán theo quyết định 48/ 2006/BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC 

7. Thông tư 244/2009/TT – BTC, ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ 

kế toán doanh nghiệp 

8. Thông tư 45/2013/TT-BTC, ngày 25/4/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng và khấu 

hao TSCĐ 

11. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 6: Kế toán các khoản đầu tư tài chính 

6.1. Những vấn đề chung về đầu tư tài chính 

6.2. Kế toán các khoản đầu tư tài chính 

 6.2.1. Kế toán đầu tư góp vốn 

 6.2.2. Kế toán đầu tư chứng khoán 

 6.2.3. Kế toán các khoản đầu tư khác ( Cho vay, gửi tiền ) 

6.3. Kế toán dự phòng đầu tư tài chính 

 

Chương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân 

phối kết quả kinh doanh 

7.1. Kế toán thành phẩm 

7.1.1. Nhiệm vụ của KTTP 

7.1.2. Kế toán chi tiết thành phẩm 

7,1,3, Kế toán tổng hợp thành phẩm 

7.1.3.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 

7.1.3.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

7.2.  Kế toán tiêu thụ   

 7.2.1. Một số khái niệm liên quan 

 7.2.2. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ 

7.2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ 



7.2.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ 

7.2.4.1. TK sử dụng 

7.2.4.2. PP hạch toán  ( trực tiếp, gửi hàng, giao đại lý,  hàng đổi hàng, bán 

trả góp, một số trường hợp tiêu thụ khác 

     7.2.4.3. Phương pháp hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

     7.2.4.4. Hạch toán các khoản giảm trừ  

7.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN 

7.4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính  

7.5. Kế toán thu nhập và chi phí khác 

7.6. Kế toán XĐKQ KD và phân phối KQKD 

 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng trước, quan hệ thanh toán, dự 

phòng thanh toán 

8.1. Kế toán vốn bằng tiền 

8.1.1. Nội dung, qui định về kế toán vốn bằng tiền 

8.1.2. Kế toán tiền mặt 

8.1.3. Kế toán TGNH 

8.1.4. Kế toán tiền đang chuyển 

8.2. Kế toán các khoản ứng trước 

8.2.1. Kế toán tạm ứng  

8.2.2. Kế toán chi phí trả trước 

8.2.3. Kế toán cầm cố, ký cược, ký quỹ 

8.3. Kế toán các quan hệ thanh toán 

        8.3.1. Kế toán quan hệ thanh toán mua, bán ( 331,131) 

        8.3.2. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

        8.3.3. Kế toán quan hệ thanh toán nội bộ (136,336). 

        8.3.4. Kế toán quan hệ thanh toán khác(138,338 )  

        8.3.5. Kế toán thanh toán theo tiến độ hợp đồng XD (Giới thiệu XL) 

        8.3.6.  Kế toán chi phí phải trả 335 

8.4.kế toán các khoản dự phòng phải thu, phải trả 

        8.4.1. Kế toán dự phòng phải thu   



        8.4.2.  Kế toán quỹ dự phòng phải trả 

8.4.2.1. Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm 

           8.4.2.2.  Kế toán dự phòng phải trả 

 

 

Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 

9.1. Kế toán NVCSH 

9.1.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh 

9.1.2. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản 

9.1.3. Kế toán chênh lệch tỷ giá 

9.1.4. Kế toán cổ phiếu quỹ 

9.1.5. Kế toán các quỹ doanh nghiệp  

9.2. Kế toán các khoản vốn vay 

9.2.1. Kế toán vay ngắn hạn 

9.2.2. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 

9.2.3. Kế toán vay dài hạn 

9.2.4. Kế toán nợ dài hạn  

9.2.5. Kế toán phát hành trái phiếu 

Chương 10:   Báo cáo tài chính 

10.1. Ý nghĩa và yêu cầu của BCTC 

10.2. Hệ thống báo cáo tài chính 

10.3. Bảng cân đối kế toán 

10.4. Báo cáo kết quả KD 

10.5. Báo cáo lưu chuyên tiền tệ 

10.6. Thuyết Minh báo cáo tài chính 

12. Phân bổ thời gian 

Đơn vị tính: tiết 

Nội dung Phân bổ thời gian  

Tổng 

cộng 

Lý 

thuyết 

thực Hành, 

thảo luận 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 



Chương 6: Kế toá́n đầu tư tài cchin 
3 

3 7,5 13,5 

Chương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, 

xác định kết quả kinh doanh và phân phối 

lợi nhuận 

Kiểm tra thường xuyên 

10 
9 

 

 

1 

25 45 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, ứng 

trước, quan hệ thanh toán và dự phòng  

6 
 

6 

15 27 

Chương 9: Kế toán vốn chủ sở hữu và 

vốn vay. 

Kiểm tra giữa kỳ 

6 
5 

 

1 

15 27 

Chương 10: Báo cáo tài chính  

Kiểm tra thường xuyên 

5 
4 

1 

12,5 22,5 

Cộng 
30 

30 75 135 

13. Lịch trình giảng dạy cụ thể 

 

Tuần 1 

Chương 6: Kế toán đầu tư tài chính 

Bài 1 ( Tiết 1-2) 

Những vấn đề chung về đầu tư tài chính và kế toán đầu tư góp vốn 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  2  6.1. Những vấn đề chung về 

đầu tư tài chính 

6.2. Kế toán các khoản đầu tư 

tài chính ( 6.2.1, 6.2.2) 

TLBB:  

TLTK 1 từ trang 46 – 54 

và từ trang 207 – 329 

 

  

  

 

Bài tập, 

thảo luận 

    

Tự học, tự 4 - Học bài, trả lời câu hỏi trắc Sách bài tập KTTCDN1  



nghiên cứu nghiệm, làm bài tập số 1,2 

- Đọc bài mới 

 

 

 

Tuần 1 

Chương 6: Kế toán đầu tư tài chính 

Bài 2 ( Tiết 3-4) 

Kế toán đầu tư chứng khoán, Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, bài tập 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 6.2. Kế toán các khoản đầu tư 

tài chính ( Tiếp ) 

6.2.3. Kế toán đầu tư tài chính 

khác 

6.3. Kế toán dự phòng đầu tư 

tài chính 

TLBB:  

 

TLTK1:từ trang 46 – 54 

và từ trang 207 – 329 

 

 

  

  

 

Thực hành 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập 1,2 Sách bài tập KTTCDN1  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 -Học bài, trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, làm bài tập số 3,4, 5 

- Đọc bài mới 

Sách bài tập KTTCDN1  

 

 

Tuần 2 

Chương 6: Kế toán đầu tư tài chính 

Bài 3 ( Tiết 5-6) 

giải đáp bài tập 



Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Thực hành 

thảo luận 

2 Giải đáp lý thuyết 

Giải đáp bài tập 3,4,5 

Sách Bài tập KTTCDN1  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

1 - Đọc trước tài liệu cho bài 

sau  

Sách Bài tập KTTCDN1   

 

Tuần 2 

Chương 7: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 4 ( Tiết 7-8) 

Nhiệm vụ kế toán thành phẩm tiêu thụ, kế toán thành phẩm 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

 

Lý thuyết  

2  7.1. Nhiệm vụ KT TP, Tiêu thụ 

7.2. Kế toán thành phẩm 

* Phương pháp kê khai thường 

xuyên) 

- TLBB  

- TLTK1 trang 319 

đến 328 

 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

    

Tự học, tự 

nghiên cứu 

4 -Ôn bài, trả lời câu hỏi trắc nghiệm 

, làm bài tập 1,2 chương 7 

-Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 3 

Chương 7: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 5 ( Tiết 9-10) 

Kế toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Hình thức Số tiết Nội dung chính Tài liệu học tập, Ghi 



tổ chức dạy 

học 

tín chỉ tham khảo chú 

 

Lý thuyết  

1  7.2. Kế toán thành phẩm ( tiếp ) 

* Phương pháp kiểm kê định kỳ 

- TLBB  

- TLTK trang 319 

đến 328 

 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập 1,2 Sách bài tập 

KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 -Ôn lại bài, trả lời câu hỏi trắc 

nghiệm, làm bài tập 3  

-Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 3 

Chương 7: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 6 ( Tiết 11-12) 

Kế toán chi tiết tiêu thu, kế toán tổng hợp tiêu thụ 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

  

Lý thuyết  

 

1  

7.3. Kế toán tiêu thụ  

7.3.1. Kế toán chi tiết tiêu thụ 

7.3.2. Kế toán tổng hợp tiêu 

thụ 

7.3.2.1. TK sử dụng 

7.3.2.2. PP hạch toán  ( trực 

tiếp, gửi hàng, giao đại lý ) 

TLBB 

TL TK1 Từ trang 321  

đến 326 

 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Thảo luận KT chi tiết 

Chữa bài tập số 3,4 

Sách bài tập KTTCDN1  



Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời tắc nghiệm, 

làm bài tập số 5,6 

-Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 4 

Chương 7: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 7 ( Tiết 13 -14) 

Kế toán bán hàng trả góp, hàng đổi hàng, bài tập 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

  

Lý thuyết  

 

1  

7.3.2.2. PP hạch toán  ( bán 

trả góp, hàng đổi hàng ) 

TLBB 

TLTK1 trang 327 đến 

330 

 

  

  

 

Bài tập, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập số 5,6 Sách bài tập KTTCDN  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm 

bài tập số 7,8 chương 7  

-Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 4 

Bài 8 ( Tiết 15-16) 

Chương 7: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 PP Kế toán một số trường hợp tiêu TLBB  



  thụ khác 

-Hạch toán các khoản giảm trừ 

 

TLTK1: tr 330 đến 

tr 338 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài số 5,6 Sách bài tập 

KTTCDN 1 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 - Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 7,8 chương 7  

- Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 5 

Chương 7: Kế toán TP, Tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 9 ( Tiết 17-18) 

Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN, bài tập 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 7.4.Kế toán chi phí BH và CP quản 

lý DN  

TLBB 

TLTK1 trang 339 

đến 365 

 

  

  

 

Thảo luận, 

bài tập 

1 Giải đáp bài tập số 7,8 Sách bài tập 

KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 7,8 chương 7  

Đọc trước tài liệu cho bài sau  

  

 

Tuần 5 

Chương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 10 ( Tiết 19- 20) 

Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính, bài tập 



Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 7.5.Kế toán doanh thu và chi 

phí hoạt động tài chính 

 

TLBB 

TLTK1 trang 366 đến tr 

378  

 

  

  

 

Thảo luận, 

Thực hành 

1 Giải đáp bài tập số 9,10 Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm 

bài tập số 11,12 chương 7  

Đọc trước tài liệu cho bài sau  

-TLBB trang 365 đến 

376 

 

 

Tuần 6 

Chương 7: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 11 ( Tiết 21 -22) 

Kế toán chi phí khác và thu nhập khác, bài tập 

 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

 

1 giờ 7.6.  Kế toán thu nhập và chi 

phí khác 

 

-TLBB  

TLTK 1 trang 379 đến 

384 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập số 11,12 Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm 

bài tập số 13,14 chương 7  

Bài số 7  



Đọc trước tài liệu cho bài sau  

 

 

Tuần 6 

Chương 6: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 12 ( Tiết 23-24) 

Kế toán XĐ kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

 

1  7.7. Kế toán XĐKQ KD và 

phân phối KQKD 

TLBB  

TLTK1 trang 385 đến 

392 

 

  

  

 

Thực hành, 

kiểm tra 

1 Giải đáp bài tập số 13,14 Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm 

bài tập số 15,16 chương 7  

Đọc trước tài liệu cho bài sau  

  

 

Tuần 7 

Chương 6: Kế toán TP, tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối kết quả 

Bài 12 ( Tiết 23-24) 

Giải đáp bài tập và kiểm tra 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Thực hành, 

kiểm tra 

2 Giải đáp bài tập số 16,17 

Kiểm tra thường xuyên 

Sách bài tập KTTCDN1 

 

 



Tự học, tự 

nghiên cứu 

1 Hoàn thiện bài tập 

Làm lại bài kiểm tra 

Đọc trước tài liệu cho bài sau  

  

 

 

Tuần 7 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản ứng trước, quan hệ thanh toán và 

dự phòng phải thu, dự phòng phải trả 

Bài 14 ( Tiết 27-28) 

Kế toán vốn bằng tiền 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

 

2  

 

8.1. Kế toán vốn bằng tiền 

8.1.1. Kế toán tiền mặt 

8.1.2. Kế toán TGNH 

8.1.3. Kế toán tiền đang 

chuyển 

TLBB 

TLTK1 tr 33 – 46 

 

  

  

 

Thực hành 

thảo luận 

- -   

Tự học, tự 

nghiên cứu 

4 -Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, 

làm bài tập số 1,2 chương 7  

-Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 8 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, ứng trước, quan hệ thanh toán và dự phòng 

phải thu, phải trả 

Bài 15 ( Tiết 29-30) 

Kế toán các khoản ứng trước, bài tập 

Hình thức Số tiết Nội dung chính Tài liệu học tập, tham Ghi 



tổ chức dạy 

học 

tín chỉ khảo chú 

Lý thuyết  

 

1 

 

8.2. Kế toán ứng trước  

8.2.1. kế toán tạm ứng 

8.2.2. kế toán chi phí trả trước 

8.2.3. Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký 

cược 

TLBB 

TLTK1 tr 68 - 74 

TLTK1 tr70 – 72, tr 

243- 244 

TLTK1: tr458 – 459 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập số 1,2 chương 8 

 

Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 3,4 chương 8  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

 

Tuần 8 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, ứng trước, các quan hệ thanh toán, dự phòng phải 

thu, dự phòng phải trả 

Bài 16 ( Tiết 31 – 32) 

Kế toán quân hệ thanh toán mua- bán, thanh toán nội bộ, thanh toán thuế, bài tập 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

 

1 

 

8.3. Kế toán các quan hệ thanh toán 

83.1. Kế toán quan hệ thanh toán 

mua, bán 

8.3.2. Kế toán quan hệ thanh toán 

nội bộ 

8.3.3. Kế toán các khoản phải nộp 

nhà nước 

TLBB 

TLTK1 tr 54 – 57,  tr427 

– 430 

TLTK1: tr 60-63, tr439 

– 442 

TLTK1 tr 434 -436 

 

  

  

 



Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập số 3,4 chương 8 

 

Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 5,6 chương 8  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 9 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, ứng trước, các quan hệ thanh toán, dự phòng 

thanh toán 

Bài 17 ( Tiết 33 – 34) 

Kế toán quan hệ thanh toán khác, chi phí phải trả, bài tập 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

 

1 

 

8.3. Kế toán các quan hệ thanh toán 

8.3.4. Kế toán quan hệ thanh toán 

khác 

8.3.5. Kế toán chi phí phải trả 

TLBB 

TLTK 1 tr 64 – 65, tr 

444 - 445  

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập số 5,6 chương 8 

 

Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 7,8 chương 8  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 9 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, ứng trước, các quan hệ thanh toán và dự 

phòng 

Bài 18 ( Tiết 35 – 36) 

Kế toán dự phòng thanh toán, bài tập 



Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

 

1 

 

8.4. Kế toán các khoản dự phòng 

thanh toán 

8.4.1.Kế toán dự phòng phải thu khó 

đòi 

8.4.2. Kế toán dự phòng trợ cấp mất 

việc làm 

TLBB 

TLTK1: tr66 – 68 

TLBB 

TLTK1: tr 460  

 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập số 7,8 chương 8 

 

Sách bài tập KTTCDN1 

 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 9,10 chương 8  

Chuẩn bị nội dung thảo luận: 

 8.4.3. Kế toán dự phòng phải trả 

 

 

 

TLTK1: tr 461 – 465 

 

 

Tuần 10 

Chương 8: Kế toán vốn bằng tiền, ứng trước và các quân hệ thanh toán 

Bài 19 ( Tiết 37 – 38) 

Thảo luận và  bài tập 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Thực hành, 

thảo luận 

2 Giải đáp bài tập số 9,10 chương 8 

Thảo luận dự phòng phải trả 

Sách bài tập KTTCDN1 

TLTK1: tr 461 – 465 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

1 Hoàn thiện những nội dung vướng 

mắc 

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 10 

Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 



Bài 20 ( Tiết 39 - 40) 

Kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chênh lệch đánh giá lại 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

 

2 9.1. Kế toán NVCSH  

* Nội dung 

* Nguyên tắc KT NVCSH 

9.1.1. Kế toán NVKD 

9.1.2. Kế toán chênh lệch đánh giá 

lại tài sản 

9.1.3. Kế toán chệnh lệch tỷ giá hối 

đoái 

TLBB 

TLTK 1: tr 466- 484 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luân 

    

Tự học, tự 

nghiên cứu 

4 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 1,2 chương 9  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 11 

Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 

Bài 21 ( Tiết 41 - 42) 

Kế toán chênh lệch tỷ giá, kế toán các quỹ doanh nghiệp 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

 

1 9.1. Kế toán NVCSH ( Tiếp) 

9.1.4. Kế toán cổ phiếu quỹ 

9.1.5. Kế toán các quỹ doanh nghiệp 

TLBB 

TLTK1: tr486 – 495 

 

  

  



 

Thực hành, 

thảo luân 

1 Giải đáp bài tập 1,2 chương 9 Sách bài tập KTTCDN1  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 3,4 chương 9  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 11 

Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 

Bài 22 ( Tiết 43 - 44) 

Kế toán vay ngắn hạn, nợ dài hạn đến hạn trả 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

Bài tập 

1 9.2. Kế toán các khoản vốn vay 

9.2.1. Kế toán vay ngắn hạn 

9.2.2. Kế toán nợ dài hạn đến hạn 

trả 

9.2.3. Kế toán vay dài hạn 

TLBB 

TLTK1: tr 427 – 432 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập 1,2 chương 9 Sách bài tập 

KTTCDN1 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 3,4 chương 9  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 12 

Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 

Bài 23 ( Tiết 45 - 46) 

Kế toán vay dài hạn, nợ dài hạn 

Hình thức Số tiết Nội dung chính Tài liệu học tập, tham Ghi 



tổ chức dạy 

học 

tín chỉ khảo chú 

Lý thuyết  

Bài tập 

1 9.2.3. Kế toán vay dài hạn 

9.2.4. Kế toán nợ dài hạn  

 

TLBB 

TLTK1: tr 445 – 450 

 

  

  

 

Thực hành, 

thảo luận 

1 Giải đáp bài tập 5,6 chương 9 Sách bài tập 

KTTCDN1 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 7,8 chương 9  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 12 

Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 

Bài 24 ( Tiết 47 - 48) 

Kế toán phát hành trái phiếu 

 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết   

Bài tập 

1 9.2.5. Kế toán phát hành trái 

phiếu 

TLBB 

TLTK1 tr 450 – 458 

 

  

  

Thực hành 

Thảo luận 

 

1 Giải đáp bài tập 7,8 chương 9 Sách bài tập KTTCDN1  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 9,10 chương 9  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 13 



Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay 

Bài 25 ( Tiết 49 - 50) 

Giải đáp bài tập và kiểm tra 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Thực hành 

Kiểm tra 

 

2 Giải đáp bài tập 9,10 chương 9 

Kiểm tra  giữa kỳ 

Sách bài tập KTTCDN1  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

1 Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm bài 

tập số 9,10 chương 9  

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 13 

Chương 10:   Báo cáo tài chính 

Bài 26 ( Tiết 51 - 52) 

Ý nghĩa, yêu cầu, hệ thống báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  2 10.1. Ý nghĩa và yêu cầu của 

BCTC 

10.2. Hệ thống báo cáo tài 

chính  

10.3. Bảng cân đối kế toán 

TL BB:  

TLTK1: trang 593 đến 

trang 608 

 

  

  

 

Thảo luận 

Thực hành 

    

Tự học, tự 

nghiên cứu 

4 

 

Ôn lại bài, trả lời câu hỏi 

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 14 



Chương 10:   Báo cáo tài chính 

Bài 27 ( Tiết 53 - 54) 

Nguyên tắc và phương pháp lập bảng cân đối kế toán 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 10.3. Bảng cân đối kế toán ( 

tiếp ) 

TL BB:  

TLTK1 trang 593 đến 

trang 608 

 

  

  

 

Thảo luận 

Thực hành 

1 Thảo luận các chỉ tiêu 

BCĐKT 

  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 

 

Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm 

bài tập số 1 

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

Tuần 14 

Chương 10:   Báo cáo tài chính 

Bài 28 ( Tiết 55 - 56) 

Nội dung, kết cấu, phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 10.4. Báo cáo kết quản kinh 

doanh 

TL BB: 

TLTK1: trang 593 đến 

trang 608 

 

  

  

 

Thảo luận 

Thực hành 

1 Giải đáp bài tập số 1 

Thảo luận đọc chỉ tiêu báo 

cáo kết quả kinh doanh 

  



Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 

 

Ôn lại bài, trả lời câu hỏi, làm 

bài tập số 2 

Đọc trước tài liệu cho bài sau 

  

 

 

 

 

Tuần 15 

Bài 29 (Tiết 57 - 58) 

Chương 10:   Báo cáo tài chính 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  1 10.5. Báo cáo lưu chuyên tiền 

tệ 

10.6. Thuyết Minh báo cáo 

tài chính 

TL BB:  

TLTK1 trang 608 đến 

trang 673 

 

  

  

 

Thảo luận 1 Các chỉ tiêu của 2 báo cáo 

Giải đáp bài tập 2 chương 10 

  

Tự học, tự 

nghiên cứu 

2,5 Ôn chương 10   

 

Tuần 15 

Chương 10:   Báo cáo tài chính 

Bài 30 ( Tiết 59 - 60) 

Kiểm tra và tổng kết môn 

Hình thức 

tổ chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Thảo luận 2 Kiểm tra   



Tổng kết môn học 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

1 Ôn thi học phần   

 

  


